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Trong những ngày vừa qua, miền Bắc nước ta 
thời tiết đang có những diễn biến bất thường, rét 
kéo dài thậm chí có các đợt rét đậm, rét hại kèm 
theo mưa phùn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đàn 
gia súc và đây cũng là điều kiện lý tưởng cho các 
loại mầm bệnh phát sinh trong đó có bệnh lở mồm 
long móng gia súc (LMLM). 

Theo kinh nghiệm của các nhà chuyên môn 
trong mùa lễ hội bệnh rất dễ xảy ra lẻ tẻ ở các địa 
phương, nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp 
thời bệnh có thể phát sinh thành dịch. Bên cạnh 
đó, tình trạng vận chuyển, mua bán, giết mổ các 
loài động vật chưa qua sơ chế, chế biến ở một số 
nơi thiếu sự quản lý chặt chẽ của các cấp chính 
quyền nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh gia súc 
gia cầm trong đó có bệnh LMLM là rất cao. Bệnh 
xảy ra sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh an 
toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, ảnh hưởng 
lưu thông vận chuyển và an sinh xã hội. 

Để chủ động phòng chống bệnh LMLM 
trên đàn gia súc, người chăn nuôi cần biết về 
nguyên nhân, triệu chứng và các biện pháp 
kỹ thuật phòng bệnh như sau: 

Bệnh LMLM do vi rút gây ra nên thường 
lây lan nhanh và rộng, loài mắc bệnh chủ yếu là 
trâu, bò, lợn, cừu. Bệnh xảy ra quanh năm nhưng 
thường phát vào mùa lạnh, mưa phùn ẩm ướt, khi 
thời tiết thay đổi đột ngột nhất là trong dịp trước, 
trong, sau Tết nguyên đán và mùa lễ hội, thời tiết 
thường se lạnh kéo theo mưa phùn gió bấc. Bệnh 
xảy ra gây thiệt hại lớn về kinh tế, hiện nay, bệnh 
không có thuốc điều trị đặc hiệu, chỉ áp dụng biện 
pháp phòng là chủ yếu.

Triệu chứng bệnh: Thời gian ủ bệnh từ 2 
đến 7 ngày sẽ xuất hiện các triệu chứng bệnh. 
Bắt đầu thấy con vật ủ rũ, kém ăn. Sốt 40 – 410C, 
gương mũi khô, dần xuất hiện các mụn nước ở 
miệng (trên lưỡi, lợi, môi, chân răng…), ở chân (kẽ 
móng, nơi tiếp giáp giữa móng sừng và da, bướu 
gót chân..), ở núm vú (thường ở gia súc đang nuôi 
con…). Mới đầu mụn nước nhỏ sau nhanh chóng to 
ra và nổi lên màu trắng dần dần to ra rồi vỡ. Chảy 
dịch màu vàng rơm, để lại vết loét màu đỏ. Con 
vật bị tổn thương có biểu hiện đau mồm không ăn 
được, miệng chảy nhiều nước dãi trắng như bọt xà 

phòng; thấy rõ nhất là ở trâu bò; con vật đau chân 
đứng không yên, đổi chân liên tục, nhắc lên rồi hạ 
xuống; Loét núm vú (ở trâu bò cái, lợn nái), vết 
loét có thể bị nhiễm trùng, con vật có thể bị long 
móng. Trường hợp nặng không được phòng, trị kịp 
thời con vật có thể bị chết (nhất là ở bê), ở lợn con 
vật bị trụt hẳn móng.

Thiệt hại do bệnh gây ra là rất lớn, cụ thể 
bệnh nhanh chóng trở thành dịch sẽ tốn kém trong 
công tác chống dịch; Ảnh hưởng đến thị trường 
tiêu thụ thịt, sữa ở gia súc, tăng chi phí cho phòng 
và điều trị bệnh, môi trường chuồng nuôi luôn bị 
ô nhiễm; Đặc biệt ảnh hưởng lớn đến việc vận 
chuyển, lưu thông, giết mổ động vật khi phải công 
bố dịch.

Các biện pháp chủ động phòng bệnh LMLM:
Chủ động tiêm phòng vắc xin LMLM theo 

hướng dẫn của cơ quan thú y, đây là biện pháp bắt 
buộc để tạo miễn dịch chủ động cho con vật, việc 
tiêm phòng phải đảm bảo tính định kỳ. Lưu ý chỉ 
tiêm phòng khi gia súc khỏe không có biểu hiện 
bệnh, trường hợp con vật có triệu chứng không 
bình thường thì chưa nên tiêm. Tiếp đến vệ sinh cơ 
giới là biện pháp chủ động có hiệu quả nhất, vừa 
đơn giản đỡ tốn kém, cụ thể là đảm bảo chuồng 
trại luôn khô ráo, thoáng, sạch; hàng ngày vệ sinh 
cơ giới khơi thông cống rãnh, không để nước tù, 
nước đọng, sau khi vệ sinh cơ giới định kỳ phun 
thuốc sát trùng, tốt nhất khoảng hai tuần phun 
một lần. Một số loại thuốc sát trùng hiện nay có 
tác dụng tốt và cho phép phun khi trong chuồng 
đang có gia súc (như Halamit, Haniodin, Vikol ...). 
Nên phun phòng trên diện rộng để có tác dụng 
phòng bệnh tốt, định kỳ đổi thuốc sát trùng để 
tránh nhờn thuốc. 

Trường hợp con vật bị bệnh cần cho cách ly 
ngay để áp dụng đồng thời biện pháp phòng, trị 
(chỉ là chữa triệu chứng); Đối với trâu, bò phải 
dừng ngay việc chăn thả để tránh lây nhiễm sang 
gia súc ở vùng xung quanh. Nhốt trâu, bò ra nơi 
riêng biệt để có biện pháp điều trị, công tác hộ lý 
là quan trọng nhất, cho con vật ăn thức ăn mềm, 
ngon, sử dụng các loại thuốc bổ trợ nâng cao sức 
đề kháng cho con vật; 

Trường hợp trâu, bò có vết loét ở miệng, ở 

SAÛN XUAÁT
CHỦ ĐỘNG PHÒNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG GIA SÚC TRONG MÙA LỄ HỘI
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móng, xử lý mụn loét bằng các loại lá chát, lá chua 
như quả chanh, quả khế để bôi hoặc có thể dùng lá 
nhọ nồi ép lấy nước để bôi vào vết loét, bã thì cho 
con vật ăn. Có thể dùng kháng sinh bôi vết thương 
(như Hampiseptoi, gentacostrim….); Trường hợp 
thấy con vật có triệu chứng sốt cao dùng kháng 
sinh tiêm để chống kế phát; Đối với bò sữa cần 
vắt sữa riêng không để chung với các con khác, 
kể cả để riêng các loại dụng cụ, khăn vắt sữa. Với 
lợn, khi gia súc mắc bệnh cần nhốt riêng nơi khô 
ráo, lợn khi mắc bệnh có biểu hiện ở móng thì rất 
dễ trụt móng làm cho lợn què vì vậy đưa con vật 
lên chỗ khô, cao ráo để có biện pháp xử lý. Với số 

lượng lợn ít, lợn con tốt nhất áp dụng biện pháp 
tiêu hủy, không nên giữ điều trị. Với lợn nái cần áp 
dụng các biện pháp phòng trị tích cực giữa hộ lý 
và dùng thuốc. 

Việc vận chuyển gia súc trong mùa lễ hội sẽ 
tăng mạnh, cần chú ý kiểm tra không nên nhập gia 
súc ở vùng có dịch. Kiểm tra con vật nếu có biểu 
hiện triệu chứng bệnh LMLM tuyệt đối không được 
vận chuyển, báo ngay cán bộ thú y để có biện 
pháp can thiệp kịp thời. Đồng thời thực hiện tốt kế 
hoạch tổng tẩy uế môi trường do địa phương phát 
động để chủ động phòng bệnh LMLM./.

Nguyễn Ngọc Sơn

Tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể 
thao huyện Đông Anh, Huyện ủy, HĐND, UBND, 
UBMTTQ huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ 
phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 
Xuân Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn huyện. Tới 
dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức 
Toàn; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn, 
lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, cùng đông đảo 
cán bộ và nhân dân huyện Đông Anh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Châm - Chủ 
tịch UBND huyện Đông Anh cho biết, khắc sâu lời dạy 
của Người, trong những năm qua, cùng với việc thực 
hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thì các 
cấp uỷ, Đảng, chính quyền, từ huyện đến các xã - thị 
trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đều 

tổ chức tốt phong trào tết trồng cây đầu năm; đây là 
một việc làm thiết thực nhằm thực hiện tốt việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh và cũng là góp phần vào sự phát triển toàn 
diện, bền vững của huyện Đông Anh nói riêng và sự 
phát triển của Thủ đô Hà Nội nói chung.

Theo lãnh đạo huyện, trong năm 2017: Kinh 
tế của huyện tiếp tục tăng trưởng, một số chỉ tiêu 
vượt so với kế hoạch được giao và mức tăng trưởng 
của huyện cao hơn so với mức tăng trưởng bình 
quân của Thủ đô và cả nước; An ninh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội được giữ vững. An sinh xã hội 
được đảm bảo, đời sống vật chất và đời sống tinh 
thần của nhân dân từng bước được nâng cao,.. và 
đặc biệt trong năm 2017 phong trào trồng cây được 
nhân dân đồng tình hưởng ứng và kết quả toàn 
huyện đã trồng mới 848 cây đạt tiêu chí cây đô thị, 
trồng mới trên 2.837 cây bóng mát, 750 m2 vườn 
hoa, thảm cỏ tại 24 xã thị trấn theo phương thức 
xã hội hóa và một phần ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Người, 
huyện ủy, HĐND, UBND Huyện đã giao chỉ tiêu 
trồng cây cho các xã – thị trấn trên địa bàn huyện; 
chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch trồng hơn 
2.700 cây xanh đô thị, cây bóng mát năm 2018, 
nhằm quyết tâm phấn đấu đến năm 2020 trồng 
được 30.000 cây xanh đô thị, cây bóng mát trên 
địa bàn huyện góp phần xây dựng huyện Đông Anh 

HUYỆN ĐÔNG ANH TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN 
BÁC HỒ” XUÂN MẬU TUẤT 2018

Phó bí thư thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Phó chủ tịch 
UBND Thành phố Lê Hồng Sơn cùng đại diện sở, ngành TP 

và huyện Đông Anh tham gia Tết trồng cây
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ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Tại lễ phát động, lãnh đạo huyện cũng chỉ đạo 

các đơn vị cần chăm sóc cho cây trồng phát triển 
tươi tốt với phương châm trồng cây nào, sống cây 
đó. Trong đó, mỗi ngành, đoàn thể xác định được 
trách nhiệm của mình, tự đảm nhiệm một đoạn 

đường tự quản để trồng và bảo vệ cây xanh nhằm 

góp phần bảo vệ môi trường và mỹ quan đô thị của 

huyện Đông Anh luôn xanh - sạch - đẹp và phát 

triển bền vững./.

Lưu Phượng

Hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây năm 
2018, vừa qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hà 
Đông phối hợp với Đảng ủy phường Đồng Mai và 
Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tổ chức Tết trồng 
cây Xuân Mậu Tuất 2018. Tham dự có đồng chí 
Đào Minh Đức - Bí thư Quận đoàn Hà Đông; đồng 
chí Vũ Thị Hương - Giám đốc Trung tâm khuyến 
nông Hà Nội; các đồng chí Thường trực Đảng ủy - 
HĐND - UBND phường Đồng Mai cùng các đồng chí 
đoàn viên thanh niên phường Đồng Mai, Trung tâm 
Khuyến nông Hà Nội.

Trong năm 2017, Đoàn Thanh niên quận Hà 
Đông đã trồng mới và chăm sóc được 100 cây bóng 
mát, làm mới và chăm sóc 8 điểm tập kết rác trái 

quy định thành vườn hoa thanh niên; 100% các liên 
đội trực thuộc tổ chức duy trì tốt công trình măng 
non tại trường với hàng trăm bồn hoa, cây cảnh…

Hưởng ứng chương trình 1 triệu cây xanh 
của Thành phố Hà Nội, chương trình hưởng ứng 
Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 của Quận đoàn 
Hà Đông là một hoạt động thiết thực của tuổi trẻ 
Hà Đông trong việc xung kích đảm nhận các công 
trình, phần việc thanh niên, thực hiện có hiệu quả 
nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Trong năm 2018, mỗi cơ sở đoàn và chi đoàn 
trực thuộc Quận đoàn Hà Đông chủ động, tích cực 
rà soát tại địa phương, đơn vị và đăng ký đảm nhận 
công trình hàng cây thanh niên để chung tay phấn 
đấu thực hiện chỉ tiêu trồng và chăm sóc 1000 cây 
xanh trong năm 2018 của ban chấp hành Quận đoàn.

Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, các đồng chí 
lãnh đạo Quận đoàn Hà Đông, Trung tâm Khuyến 
nông Hà Nội, Đảng ủy phường Đồng Mai và đoàn 
viên thanh niên đã trồng được 30 cây xanh tại 
tuyến đường giáp trường mầm non Đồng Mai thuộc 
tổ dân phố 16, phường Đồng Mai./.

Nguyễn Thúy

Thiết thực mừng Đảng mừng Xuân Mậu Tuất 
2018, Chi hội Địa lan Thăng Long vừa tổ chức buổi 
triển lãm trưng bày Địa lan tại phường Vạn Phúc, 
quận Hà Đông. Tham dự có ông Nguyễn Gia Thọ - 
Phó chủ tịch Hội sinh vật cảnh Việt Nam, chủ tịch 
Hội sinh vật cảnh Hà Nội, đại diện Sở Nông nghiệp 
& PTNT Hà Nội, lãnh đạo quận Hà Đông cùng đông 
đảo người chơi lan trên địa bàn thành phố và nhiều 
tỉnh thành trong cả nước. 

Trong tiết trời mưa xuân, trong không gian 
thanh tịch của chùa Vạn Phúc, triển lãm đã thu hút 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN HÀ ĐÔNG HƯỞNG ỨNG
TẾT TRỒNG CÂY NĂM 2018

TRIỂN LÃM HOA ĐỊA LAN MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018
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Đó là một trong những yêu cầu đặt ra trong 
Kế hoạch số 37/KH-UBND vừa ban hành của UBND 
huyện Thanh Trì, triển khai phòng, chống dịch bệnh 
gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện năm 2018. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, huyện triển 
khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng 
việc giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. 
Theo đó, huyện sẽ củng cố hệ thống giám sát, khai 
báo và thông tin dịch bệnh gia súc, gia cầm đảm 
bảo giám sát dịch bệnh tới tận thôn, xóm, hộ chăn 
nuôi. Công khai các địa chỉ để tiếp nhận thông tin 
khai báo dịch bệnh ở các xã để người dân biết, chủ 
động cung cấp thông tin; tổ chức kiểm tra, kiểm 
soát chặt việc xuất, nhập động vật và sản phẩm 
động vật trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, huyện triển khai thực hiện việc 
lấy mẫu giám sát sự lưu hành của các mầm bệnh 
nguy hiểm như: Cúm gia cầm, lở mồm long móng... 
để dự báo sớm nguy cơ dịch bệnh. Khi có động vật 

có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm sẽ nhanh chóng xác 
định nguyên nhân và chủ động phương án phòng, 
chống dịch bệnh. Thực hiện các biện pháp khẩn cấp 
chống dịch khi xác định là dịch bệnh nguy hiểm; 
đảm bảo khống chế nhanh gọn, không để lây lan 
ra diện rộng.

Ngoài ra, huyện tập trung đẩy mạnh phát triển 
chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư; chăn nuôi 
ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi an toàn, nâng 
cao chất lượng con giống và xây dựng các chuỗi 
sản xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi đảm bảo 
an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra công tác 
phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm như: Tiêm 
phòng, vệ sinh tiêu độc khử trùng, quản lý và sử 
dụng vật tư, hoá chất, vắc xin... Kiểm tra việc thực 
hiện công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động 
vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, đặc 
biệt chú trọng kiểm dịch nhập về tại các cơ sở giết 
mổ tập trung trên địa bàn huyện. Kiên quyết xử lý 
những trường hợp vi phạm các quy định của nhà 
nước về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, 
gia cầm.

Huyện Thanh Trì yêu cầu cơ quan chuyên 
môn và chính quyền các phường trên địa bàn thực 
hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, kiên 
quyết, nhanh gọn, đúng thời gian, đảm bảo an toàn 
và hiệu quả cao nhằm hạn chế đến mức thấp nhất 
thiệt hại do dịch gây ra. Đồng thời, quản lý chăn 
nuôi, giết mổ và giám sát dịch bệnh đến tận hộ 
chăn nuôi và đảm bảo an toàn cho người trực tiếp 
tham gia và những người liên quan đến công tác 
phòng, chống dịch bệnh.../.

TT (Nguồn Cổng GTĐT Hà Nội)

HUYỆN THANH TRÌ: GIÁM SÁT DỊCH BỆNH ĐẾN TẬN HỘ CHĂN NUÔI

đông đảo người yêu lan Thủ đô cũng như rất nhiều 
tỉnh thành khác như: Nam Định, Thái Bình, Hải 
Phòng, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hưng 
Yên,… hội tụ về đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của 
các loài hoa địa lan. Rất nhiều giống địa lan được 
trưng bày tại triển lãm như Đại Ngọc, Thanh ngọc, 
Ngọc Điệp, Hắc mạc lan, Điểm, xanh vàng, mạc 
xuân, thanh cách nhật,… 

Ông Triệu Tử Quân – Chi hội trưởng Chi hội 
Địa lan Thăng Long cho biết: Hội được thành lập 
năm 2009 có 37 thành viên với mục đích không chỉ 
gìn giữ và phát huy thú chơi thanh tao của các bậc 
tri giả Hà Thành xưa, mà còn khai thác, sưu tầm 

các loại lan quý hiếm. Sự kiện này được Hội tổ chức 
hàng năm nhằm tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh 
nghiệm, khoa học kỹ thuật giữa những người chơi 
địa lan trên mọi miền tổ quốc. Đồng thời, quảng bá, 
tôn vinh những giá trị sáng tạo trong lĩnh vực nuôi 
trồng, lai tạo của các nhà khoa học, nghệ nhân, 
doanh nhân, chủ nhà vườn,…

Cùng các hoạt động chào Xuân khác trên địa 
bàn quận Hà Đông, triển lãm sẽ được trưng bày đến 
rằm tháng giêng âm lịch để người dân trên địa bàn 
đến chiêm ngưỡng và thưởng ngoạn./. 

Lưu Phượng 
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Trong những năm gần đây, nghề nuôi cá lồng, 
bè trên sông tại một số tỉnh miền Bắc phát triển 
mạnh, đối tượng nuôi chủ yếu là cá lăng đen, cá 
rô phi, cá diêu hồng, cá chiên, cá ngạnh…. Nghề 
nuôi đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao sản 
lượng và tăng thu nhập góp phần xóa đói giảm 
nghèo cho người dân.

Lợi ích mô hình nuôi lồng, bè mang lại cho 
người nuôi/người dân là đáng kể, chính vì vậy, mật 
độ lồng nuôi tăng hàng năm, cùng với đó là mật 
độ cá thả trong lồng cũng tăng. Hệ lụy từ vùng 
nuôi quá tải, kết hợp với sự biến động thời tiết do 
ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã gây ra những 
thiệt hại không nhỏ cho người nuôi, trong đó dịch 
bệnh xảy ra được ghi nhận ảnh hưởng lớn đến sản 
lượng và năng suất cá nuôi sau thu hoạch.

Để hạn chế dịch bệnh xảy ra làm thiệt hại cho 
bà con, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia xin giới 
thiệu một số bệnh thường gặp trên cá nuôi lồng 
tại một số tỉnh phía Bắc nhằm giúp bà con có giải 
pháp phòng chống bệnh được tốt hơn.

1. Một số bệnh do vi rút gây bệnh trên 
cá nuôi lồng, bè

a. Bệnh do vi rút KHV (Koi Herpesvirus)
- Tác nhân gây bệnh: Do vi rút thuộc họ 

Herpesviridae
- Đối tượng chính nhiễm bệnh: Cá chép và cá 

chép cảnh  
- Dấu hiệu bệnh: Cá thường nổi đầu, bơi tách 

đàn, mang bị tổn thương hoại tử có các đốm đỏ 
hoặc trắng, trên thân xuất hiện nhiều nhớt xuất 
huyết, có các đốm rộp phồng, các cơ quan bên 
trong thường bị xuất huyết, bóng hơi sưng, cá bị 
bệnh ở tất cả các giai đoạn phát triển của cá. 

- Mùa vụ xuất hiện bệnh: Cá thường bị bệnh 
vào mùa xuân khi nhiệt độ nước từ <250C, bệnh 
thường lây từ cá sang cá.

- Phương pháp chẩn đoán: Kỹ thuật PCR
b. Bệnh do virus SCV (Spring Viremia of Carp)
- Tác nhân gây bệnh: Do vi rút thuộc họ họ 

Rhabdovirus carpio

- Đối tượng chính nhiễm bệnh: Cá chép và 
họ cá chép

- Dấu hiệu bệnh: Cá có thể bị nhiễm bệnh ở 
mọi giai đoạn phát triển. Khi bị bệnh, xuất hiện 1 
trong các dấu hiệu:

+ Da cá thường có màu nhợt nhạt hoặc có 
màu đỏ, xuất huyết trên da và các gốc vây.

 + Mắt lồi, mang nhợt nhạt, thối mang hoặc 
các tia mang kết dính lại với nhau có màu đỏ 
không tự nhiên.

+ Bụng chướng to, bóng hơi bị teo một ngăn.
- Mùa vụ xuất hiện bệnh: Sự biến động của 

nhiệt độ, đặc biệt vào lúc giao mùa thường xảy ra 
ở cuối mùa đông đầu mùa xuân khi nhiệt độ thấp 
dưới 180C. 

- Phương pháp chẩn đoán: Kỹ thuật PCR
c. Bệnh vi rút trên cá trắm cỏ nuôi lồng
- Tác nhân gây bệnh: Do Reovirus
- Đối tượng chính nhiễm bệnh: cá trắm cỏ và 

cá trắm đen  
- Dấu hiệu bệnh lý:
+ Dấu hiệu bên ngoài: Da cá màu tối sẫm, 

cá nổi lờ đờ trên tầng mặt. Khi bệnh nặng cá có 
biểu hiện mắt lồi, mang nhợt nhạt, nắp mang và 
vây xuất huyết. Tỷ lệ cá chết cao từ 80-100% sau 
2-3 tuần cá trong ao xuất hiện bệnh. Trong mùa 
dịch cá giống thường xuất hiện sớm hơn cá thịt 
với vây đuôi chuyển màu đen, bề ngoài thân màu 
tối đen, hai bên cơ lưng có thể xuất hiện 2 dải sọc 
màu trắng.

+ Dấu hiệu bên trong: Bóc da cá bệnh nhìn 
thấy các đốm hoặc đám cơ đỏ xuất huyết, bệnh 
nặng, cơ toàn thân xuất huyết đỏ tươi, đây là dấu 
hiệu đặc trưng thường thấy của bệnh. Giải phẫu 
cơ quan nội tạng nhận thấy: ruột xuất huyết tương 
đối rõ ràng, một phần ruột hoặc toàn bộ xuất 
huyết màu đỏ thẫm, thành ruột còn chắc chắn, 
không hoại tử.

- Mùa vụ xuất hiện bệnh: Xuất hiện quanh 
năm nhưng xuất hiện nhiều nhất ở các tháng giao 
mùa giữa mùa xuân và mùa hè (tháng 3 - tháng 6), 

CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN CÁ NUÔI LỒNG, BÈ TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC 
VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG, TRỊ
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1. Nguồn gốc
Giống đậu tương NAS-S1 được Công ty cổ 

phần khoa học nông nghiệp miền Bắc chọn lọc từ 
05 giống nhập nội, được Trung tâm Chuyển giao 
công nghệ và Khuyến nông giới thiệu và phát triển 
ra ngoài sản xuất từ năm 2011 đến nay.

2. Những đặc điểm chính    
Giống đậu tương NAS-S1 thuộc loại hình 

sinh trưởng hữu hạn, cứng cây, hoa trắng, lông 

phủ màu trắng, hạt vàng, rốn màu nâu đậm, quả 
chín có màu xám. NAS-S1 có chiều cao cây (40,5 
- 67,7cm), phân cành trung bình, số quả chắc khá 
(20 - 30 quả), khối lượng 1000 hạt (210 - 225g). 
NAS-S1 có khả năng chống đổ và và chống chịu với 
mốt số loại sâu bệnh hại chính ở mức khá. Nhiễm 
bệnh lở cổ rễ ở trung bình. 

3. Hướng dẫn sử dụng và yêu cầu kỹ thuật 
Thời vụ: Các tỉnh miền núi: Vụ xuân từ 1/3 - 

31/3, vụ hè từ 30/6 - 20/7; các tỉnh đồng bằng: Vụ 
xuân gieo từ 15/2 - 15/3; vụ hè từ 15/5 - 15/6; vụ 
đông từ 15/9 - 30/9. 

Mật độ: Vụ xuân 30 - 35 cây/m2; vụ hè 25-30 
cây/m2; vụ đông 40 - 45 cây/m2.

Phân bón: (tính cho 1 ha): 30N+ 60P2O
5+ 

60K2O + 8 - 10 tấn phân chuồng/1ha + 400 - 500 
kg vôi bột/ha (có thể thay thế phân chuồng bằng 
phân HCVS sông Gianh với lượng 800 - 1000 kg/
ha)./.

NT (Theo Trung tâm chuyển giao công 
nghệ và khuyến nông)

giữa mùa hè và mùa đông (từ tháng 8 - tháng 10).
- Phương pháp chẩn đoán: Kỹ thuật PCR, nuôi 

cấy tế bào.
d. Bệnh vi rút trên cá rô phi
- Tác nhân gây bệnh: Tilapia lake virus (TiLV), 

vi rút thuộc họ Orthomyxoviridae. Vi rút được miêu 
tả đầu tiên bởi Eyngor et al. (2014); 

- Đối tượng nhiễm bệnh: Cá rô phi  
- Dấu hiệu bệnh:
TiLV ảnh hưởng chủ yếu lên cá rô phi giai 

đoạn giống, tỷ lệ chết của cá rô phi đỏ giai đoạn 
giống lên đến 90% trong vòng một tháng sau khi 
thả lồng. Trong khi đó tỷ lệ chết chỉ đạt 9% đối với 
cá rô phi vằn (O. niloticus) có kích thước từ trung 
bình đến lớn. Cá mắc bệnh do TiLV gây ra có biểu 
hiện giảm ăn, màu sắc cơ thể biến đổi (sẫm màu), 
thay đổi tập tính bơi lội như tập trung ở trên bề 
mặt, bơi lờ đờ và bơi tách đàn. Ở giai đoạn nhiễm 
bệnh nặng, trên thân cá xuất hiện các vết lở loét 
từ dạng điểm đến mảng, mang tái nhợt, mắt bị teo 
lại hoặc lồi ra, có hiện tượng đục thủy tinh thể, vẩy 
dựng, bong tróc; đuôi bị ăn mòn. 

- Mùa vụ xuất hiện bệnh: Xuất hiện quanh năm.  

- Phương pháp chẩn đoán: Kỹ thuật PCR, mô 
bệnh học, nuôi cấy tế bào, lai tại chỗ.

2. Biện pháp phòng bệnh do vi rút trên 
cá nuôi lồng, bè

Đối với bệnh do vi rút, cần áp dụng biện pháp 
phòng bệnh tổng hợp như:

- Sau mỗi vụ nuôi kéo lồng lên bờ vệ sinh lồng 
bằng cách quét vôi lên khung lồng, lồng lưới được 
ngâm trong nước vôi sau đó giặt sạch phơi khô.

- Cá giống thả vào lồng nuôi cần phải kiểm tra 
đầu vào, để loại cá nhiễm mầm bệnh vi rút.

- Trong quá trình nuôi thường xuyên treo túi 
vôi hoặc viên TCCA hoặc BKD để khử trùng môi 
trường nước và tiêu diệt mầm bệnh.

- Định kỳ hàng tháng cho cá ăn Vitamin C 
hoặc bột tỏi để phòng bệnh và tăng sức đề kháng 
cho cá với liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản 
xuất ghi trên bao bì sản phẩm.

- Đối với cá bị bệnh chết cần phải được vớt 
lên nấu chín, hoặc tiêu hủy chôn với 1% vôi bột, 
không được vớt cá chết bỏ ra sông, suối dễ lây lan 
từ vùng nuôi này sang vùng nuôi khác./.

NT (Theo TTKNQG) 

GIỚI THIỆU GIỐNG ĐẬU TƯƠNG NAS-S1
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1. Xu thế thời tiết 10 ngày tới:
Khoảng đêm 03 ngày 04 và đêm 06 ngày 07/3, 

khu vực chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa 
tăng cường kết hợp rãnh gió tây trên cao. Những 
ngày khác khu vực chịu ảnh hưởng của áp cao lục 
địa suy yếu và lệch đông. 

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Từ ngày 01 - 03/3: Nhiều mây, đêm và sáng 

mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, trưa 
chiều có ngày giảm mây hửng nắng. Gió đông nam 
cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét.

Ngày 04 và ngày 06, 07/3: Nhiều mây, có lúc 

có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió chuyển đông bắc 
cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét.

Ngày 05 và từ ngày 08 - 10/3: Nhiều mây, có 
mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều 
giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2.

Nhiệt độ trung bình:   19.0 - 20.0oC.
Nhiệt độ cao nhất:       25 - 27oC.
Nhiệt độ thấp nhất:     16 - 18oC.
Lượng mưa phổ biến:  10 - 20 mm.
Độ ẩm trung bình:        70 - 75%.
Tổng số giờ nắng:        30 - 35 giờ.  

NT (Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ)

1. CÂY TRỒNG, BẢO VỆ THỰC VẬT
- Kiểm tra các trà lúa, chú ý những chân ruộng 

trũng hẩu lúa hay bị bệnh ngẹt rễ, chăm sóc kịp 
thời để lúa sinh trưởng phát triển đồng đều. Điều 
tiết nước hợp lý theo phương pháp tưới nước tiết 
kiệm để cây lúa đẻ nhánh sớm, đẻ nhiều nhánh. 
Bón phân thúc tập trung và cân đối ngay khi lúa 
bắt đầu đẻ nhánh, kết hợp làm cỏ sục bùn để tăng 
cường độ thông thoáng và vùi phân sâu vào trong 
đất tránh bị rửa trôi. 

- Tập trung chăm sóc cây màu đã trồng và tiếp 
tục trồng các cây màu vụ xuân còn thời vụ. Trồng 
mới cây ăn quả, cây lâm nghiệp, chè, chăm sóc bón 
phân nuôi quả và chống rụng quả cho bưởi, nhãn,... 
chuẩn bị các điều kiện vườn ươm cây ăn quả,… Thu 
hái chè búp vụ Xuân, chuẩn bị đốn chè lưu Đông.

- Tổ chức chiến dịch diệt trừ chuột cuối tháng 
3 khi lúa đứng cái, chuẩn bị làm đòng.

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi 
diễn biến của sâu bệnh hại và tổ chức phòng trừ 
kịp thời. Chú ý bệnh đạo ôn, dòi đục lá hại lúa; sâu 
khoang, sâu cuốn lá, dòi hại đậu tương; sâu đục 
quả, sâu cuốn lá, bệnh phấn trắng, bệnh héo vàng 
hại đậu rau; bệnh đốm lá, sâu cuốn lá, sâu khoang 
hại lạc; sâu cắn lá hại ngô; bệnh sương mai, bọ xít 
hại nhãn, vải; rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa, bệnh 
chảy gôm, nhện vàng, nhện đỏ hại cây ăn quả có 

múi; rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, bệnh đốm lá 
hại chè; bệnh phấn trắng, bệnh giả sương mai, bọ 
cánh cứng hại cây họ bầu, bí; bệnh phấn trắng, đốm 
lá, sâu đục nụ hại cây hoa hồng; bệnh đốm lá, sâu 
khoang, sâu đục nụ hại cây hoa cúc.

2. CHĂN NUÔI THÚ Y
- Cải tạo, sửa chữa nâng cấp chuồng trại chăn 

nuôi và vệ sinh tiêu độc toàn trại. Trước khi nhập 
đàn chăn nuôi trở lại cần để trống chuồng từ 15 – 
21 ngày; chỉ nhập gia súc, gia cầm ở các cơ sở sản 
xuất giống có uy tín có chất lượng giống tốt; có 
chứng nhận an toàn dịch bệnh hoặc kiểm soát của 
cơ quan thú y.  

- Kiểm tra, giám sát diễn biến các loại dịch 
bệnh trên đàn vật nuôi. 

- Chăm sóc nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi, tăng 
cường dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất nhằm 
nâng cao sức khỏe vật nuôi. Có các biện pháp ổn 
định tiểu khí hậu môi trường chuồng nuôi, tránh 
stress ảnh hưởng tới đàn vật nuôi trong giai đoạn 
thời tiết chuyển mùa.

- Tổ chức tiêm phòng đại trà đợt 1 trong năm 
cho đàn gia súc, gia cầm. Đối với các đàn vật nuôi 
ngoài đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ của 
nhà nước, người chăn nuôi chủ động mua vacxin 
phòng bệnh đảm bảo an toàn dịch bệnh. Đặc biệt 
các loại vắc xin: lở mồm long móng, tụ huyết trùng 

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
(TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 03 NĂM 2018) 

CÔNG VIỆC NHÀ NÔNG THÁNG 3

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT



Sản xuất & Thị trường 98 Số 6 - Ngày 28 tháng 2 năm 2018

gia súc, bệnh tiêu chảy ở bê nghé. Ecoli dung huyết, 
phó thương hàn, dịch tả, đóng dấu, Tai xanh và vắc 
xin Cúm gia cầm, Newcastle, Gumboro, vắc xin Dại 
cho đàn chó, mèo... Đối với các địa phương có nguy 
cơ cao, ổ dịch cũ và các vùng chăn nuôi mật độ 
cao... cần tiêm phòng 100% cho gia súc, gia cầm 
trong diện tiêm. 

- Riêng với hoạt động chăn nuôi chó, các hộ 
chăn nuôi phải khai báo và quản lý theo quy định; 
chấp hành nghiêm túc quy định về tiêm phòng 
vacxin dại. Chính quyền địa phương có giải pháp 
quản lý tốt đàn chó và xử lý theo quy định các 
trường hợp chó thả rông, chó không tiêm phòng 
vắc xin dại...

3. THỦY SẢN
- Cho cá chép sinh sản chính vụ, tiếp tục nuôi 

vỗ cá trắm cỏ và kiểm tra để cá trắm cỏ sinh sản 
vào cuối tháng. 

- Kiểm tra độ thành thục cá mè trắng, mè hoa 
và có thể cho đẻ vào cuối tháng. 

- Thu hoạch cá giống, nuôi cá thịt đợt 1.

- Tiếp tục nuôi vỗ ba ba thành thục.
- Nuôi vỗ cá trôi giai đoạn 2. Đưa cá rô phi, 

chim trắng vào nuôi vỗ.
- Nuôi vỗ cá chép để cho đẻ tái phát. Chuẩn bị 

ao ương nuôi cá bột, cá hương, giống.
- Nuôi thương phẩm các đối tượng: Điêu hồng, 

chim trắng, rô phi.... trong ao và trong lồng.
4. THỦY LỢI
Cung cấp đủ nước tưới cho khu vực nuôi ương 

thủy sản, không để xảy ra tình trạng thiếu nước ảnh 
hưởng đàn cá giống trong ao hồ. Kết hợp biện pháp 
chủ động dẫn nước, tháo nước vào ao nuôi phục vụ 
chống rét cho cá bước vào thời kỳ sinh sản. Kiểm 
tra hệ thống bờ ruộng, bờ kênh, cửa cống để chống 
nước rò rỉ thất thoát đảm bảo cung cấp nước hợp lý 
tưới dưỡng cho lúa thời kỳ đẻ nhánh, đảm bảo độ 
ẩm cho rau, mầu sinh trưởng tốt nhất. Thực hiện 
phương án tu bổ đê điều, kè, cống, triển khai thi 
công ngay trong các ngày có thời tiết thuận lợi./.

TTKN

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban hành 
công văn về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ 
Xuân 2018.

Theo đó, để bảo vệ mạ, lúa và cây trồng, ứng 
phó với khó khăn, bất lợi do thời tiết bất thuận gây 
ra, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị tập trung thực 
hiện một số nội dung sau:

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã:

Với cây lúa: 

- Đối với diện tích lúa đã gieo cấy, duy trì mực 
nước trong ruộng 3-5 cm để giữ ấm cho cây; tuyệt 

đối không bón thúc phân bón thúc phân đạm những 
ngày nhiệt độ xuống dưới 150C. Nếu lúa bị chết phải 
dặm lại và chăm sóc kịp thời khi thời tiết ấm.

- Chủ động chống rét cho diện tích mạ đã gieo, 
kiểm tra việc che phủ nilon đúng kỹ thuật đảm bảo 
tránh rét và ngăn chặn xâm nhập của rầy gây bệnh 
ngay trên mạ; bón bổ sung tro bếp và duy trì mực 
nước trên mặt ruộng khoảng 2-3 cm để tăng khả 
năng chống rét cho cây mạ; trước cấy 2-3 ngày có 
thể phun chế phẩm hỗ trợ sinh trưởng cho mạ như 
KH hoặc Kali humat, PennacP.

- Tiếp tục chủ động các phương án lấy nước 
và làm đất; quản lý tốt, tránh thất thoát nước; tích 
nước đầy trên các hệ thống kênh, đảm bảo đủ nước 
cho gieo cấy, đặc biệt chú ý các vùng gieo sạ tập 
trung để sẵn sàng gieo cấy khi thời tiết thuận lợi.

- Khuyến cáo nông dân bón lót đủ lân (14-15 
kg quy đổi lân supe/sào) và lót sâu, không lót đạm 
đơn; trường hợp sử dụng phân NPK chứa lân chậm 
tan để bón lót trước khi cấy cần bón bổ sung thêm 
mỗi sào bắc bộ 5-7 kg lân supe.

TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VỤ XUÂN 2018
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UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết 
định số 809/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phân bổ 
nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Chi 
nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Hà Nội cho 
vay phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông 
thôn mới, nâng cao đời sống nông dân năm 2018. 

Theo quyết định, phê duyệt kế hoạch phân bổ 
nguồn vốn cho vay ngân sách thành phố ủy thác 
qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Hà 
Nội cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, xây 
dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân 
năm 2018 với số tiền là 250 tỷ đồng.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách 
nhiệm phối hợp Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi nhánh 
Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố kiểm tra, 
rà soát cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục 
đích cho vay, tránh trùng lắp các chương trình hỗ 
trợ liên quan của trung ương và thành phố. Chủ 
trì, phối hợp Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính, 
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố 

rà soát, tham mưu, báo cáo UBND thành phố phê 
duyệt điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn vốn giữa 
các huyện, thị xã (nếu có), không để tồn đọng, lãng 
phí vốn. 

Sở Nông nghiệp & PTNT kiểm tra việc cho 
vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích cho 
vay, tránh trùng lắp với các chương trình hỗ trợ liên 
quan của trung ương và thành phố. 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành 
phố tổ chức cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích 
sử dụng vốn vay, tránh trùng lặp các chương trình 
hỗ trợ liên quan của trung ương và thành phố. Quản 
lý và sử dụng nguồn vốn cho vay đúng phương án 
phân bổ cho 18 huyện, thị xã.

UBND, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân 
hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã có trách 
nhiệm tổ chức, triển khai việc cho vay đúng quy 
định hiện hành./.

Thu Trang (TH)

PHÂN BỔ 250 TỶ ĐỒNG CHO VAY PHÁT TRIỂN 
NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ NÔNG DÂN

- Kiểm tra thường xuyên sự xuất hiện của rầy 
lưng trắng trên ruộng mạ và lúa mới gieo, cấy. Khi 
xuất hiện rầy lưng trắng trên ruộng mạ, áp dụng 
ngay các biện pháp phòng trừ phù hợp theo hướng 
dẫn số 2387/BVTV-KT ngày 5/12/2017 của Chi cục 
Bảo vệ thực vật.

Với cây rau màu: Không gieo trồng các cây 
rau màu khi thời tiết còn rét đậm. Với diện tích rau 
đã trồng, che phủ bằng vòm nilon hoặc tủ kín gốc 
bằng xác thực vật; tưới đủ nước hàng ngày, không 
để ruộng quá khô để hạn chế tác động của rét hại; 
ngừng bón thúc, đặc biệt là bón thúc phân đạm 
trong những ngày nhiệt độ thấp.

Với cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm: Che 
phủ nilon cho vườn cây giống; có các biện pháp bảo 
vệ kịp thời các vườn cây đang trong giai đoạn kiến 
thiết cơ bản và thời kỳ kinh doanh như tủ gốc giữ 
ấm cho cây bằng vật liệu hữu cơ hoặc màng phủ 
nilon. Đối với cây con trong thời kỳ kiến thiết cơ bản 
có thể sử dụng túi nilon để bao tán cho cây khi rét 
đậm, rét hại kéo dài hoặc sương muối.

Đối với các đơn vị:

- Chi cục Bảo vệ thực vật: Chỉ đạo các trạm 
BVTV, nhân viên kỹ thuật trồng trọt, bảo vệ thực vật 
tại các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với 
chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, 
hướng dẫn nông dân biện pháp che phủ nilon đúng 
kỹ thuật; thường xuyên thăm đồng dự tính dự báo 
sự xuất hiện của sâu bệnh hại, đặc biệt sự xuất hiện 
của rầy lưng trắng; hướng dẫn phòng trừ bệnh lùn 
sọc đen phương Nam. Tăng cường thanh, kiểm tra 
việc kinh doanh thuốc BVTV, kịp thời phát hiện, xử 
lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định.

- Trung tâm Khuyến nông: Tăng cường tuyên 
truyền biện pháp che phủ nilon đúng kỹ thuật; 
tuyên truyền các giải pháp phòng trừ bệnh lùn sọc 
đen hại lúa, các biện pháp thâm canh trong sản 
xuất vụ Xuân 2018.

- Thanh tra Sở: Tăng cường công tác thanh, 
kiểm tra việc kinh doanh vật tư nông nghiệp, kịp 
thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm 
theo quy định./.

NT (TH)
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UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết 
định số 877/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đặt 
hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm công ích gà 
Mía giống năm 2018 giao Công ty TNHH MTV Đầu 
tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội thực hiện.

Theo quyết định, kinh phí đặt hàng thực hiện 
nhiệm vụ trên là 5,544 tỷ đồng từ nguồn kinh phí 
sự nghiệp giao Sở Nông nghiệp & PTNT tại Quyết 
định số 8586/QĐ-UBND ngày 8/12/2017 của UBND 
thành phố.

Sở Nông nghiệp & PTNT chịu trách nhiệm theo 
quy định về hồ sơ trình duyệt và tổ chức thực hiện 
quyết định đặt hàng của thành phố đảm bảo hiệu 
quả, tiết kiệm. Tổ chức phê duyệt kế hoạch triển 

khai chi tiết đến các huyện, thị xã (xã, phường, thị 
trấn); thực hiện ký hợp đồng đặt hàng; kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện hợp đồng, nghiệm thu khối 
lượng; tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí đối với 
hợp đồng đã ký theo đúng quy định. Phê duyệt 
quyết toán kinh phí đặt hàng, gửi Sở Tài chính thẩm 
tra theo quy định hiện hành.

Sở Tài chính thẩm tra, xác nhận số liệu quyết 
toán đặt hàng đã được Sở Nông nghiệp & PTNT phê 
duyệt theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông 
nghiệp Hà Nội tổ chức thực hiện, triển khai các nội 
dung được UBND thành phố phê duyệt tại quyết 
định đặt hàng; sử dụng kinh phí đúng mục đích, 

ĐỀ XUẤT BỐ TRÍ VỐN ĐẦU TƯ CHO 8 DỰ ÁN ĐÊ ĐIỀU, THỦY LỢI

5,544 TỶ ĐỒNG ĐẶT HÀNG SẢN XUẤT, CUNG ỨNG SẢN PHẨM GÀ MÍA

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa rà soát, 
tham mưu UBND thành phố về việc đầu tư 8 dự án 
đê điều, thủy lợi trên địa bàn thành phố giai đoạn 
2017-2020.

Theo Sở Kế hoạch, ngày 04/12/2017, HĐND 
thành phố ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND 
về việc hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung 
hạn và điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình 
trọng điểm giai đoạn 2016-2020 của thành phố. Tuy 
nhiên, dự báo tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách 
thành phố hạn chế, trong khi nhu cầu đầu tư rất 
lớn nên dự án trên chưa tổng hợp vào danh mục kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 
của thành phố.

Đối với các dự án đê điều, trạm bơm thủy 
lợi do tính chất phức tạp, quy mô đầu tư lớn, cần 
triển khai thực hiện bằng nguồn vồn đầu tư công 
ngân sách thành phố theo quy định của Luật Đầu 
tư công. Đối với các dự án cải tạo, nâng cấp kênh 
mương, công trình thủy lợi có tính chất đơn giản, 
quy mô không lớn có thể đầu tư bằng nguồn vốn 
sự nghiệp kinh tế ngân sách thành phố. Trên cơ sở 
ý kiến thống nhất của liên ngành, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo: 
Giao UBND huyện Chương Mỹ nghiên cứu, thực 
hiện lồng ghép dự án xử lý sạt lở bờ sông Bùi đoạn 
qua thôn 5 xã Quảng Bị và dự án xử lý sạt lở bờ 
sông Bùi đoạn qua thôn Thượng Phúc và Hạ Dục xã 
Đồng Phú, thôn Cố xã Hồng Phong vào dự án nâng 

cấp đê tả Bùi, đê hữu Đáy, huyện Chương Mỹ thuộc 
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-
2020 của thành phố.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp 
với Sở Nông nghiệp & PTNT và sở, ngành liên quan 
rà soát, tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét, 
bổ sung các dự án: Cải tạo nâng cấp đê tả Mỹ Hà, 
huyện Mỹ Đức; xây dựng kè bờ hữu sông Đáy đoạn 
qua địa bàn xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức; cải tạo, 
nâng cấp trạm bơm tiêu và trạm bơm tưới Muôn Ro, 
xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai vào danh mục kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 
của thành phố khi có nguồn bổ sung, đảm bảo phù 
hợp quy định của Luật Đầu tư công.

Giao Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp 
với sở, ngành liên quan rà soát, kiểm tra mức độ 
cần thiết cần thiết đầu tư các dự án: Hệ thống thủy 
lợi lấy nước sông Đáy tưới cho 6 xã (Hòa Lâm, Trầm 
Lộng, Trung Tú, Đại Hùng, Tảo Dương Văn, Phương 
Tú) thuộc huyện Ứng Hòa; cải tạo, nâng cấp kênh 
N8 kết giao thông, huyện Mỹ Đức; kiên cố kênh 
tiêu kết hợp giao thông phục vụ sản xuất xã Hương 
Sơn, huyện Mỹ Đức. Trên cơ sở đó, sắp xếp thứ tự 
ưu tiên đầu tư, để báo cáo UBND thành phố đầu tư 
bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế ngân sách thành 
phố phố hằng năm; đảm bảo bố trí vốn đầu tư tập 
trung, sử dụng hiệu quả không dàn trải./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)
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đúng chế độ và thanh quyết toán theo quy định 
quản lý tài chính hiện hành; chịu trách nhiệm về 
tính chính xác, hợp pháp và hợp lệ của hồ sơ trình 
duyệt. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất 
để sản xuất và cung ứng gà Mía giống 1 ngày tuổi 
theo đúng các nội dung được phê duyệt và các quy 
định hiện hành của Nhà nước; sử dụng kinh phí tiết 
kiệm, hiệu quả. Kết thúc năm tài chính hoặc hợp 
đồng đặt hàng hoàn thành, báo cáo kết quả thực 
hiện nuôi giữ giống gốc, quyết toán kinh phí gửi Sở 

Nông nghiệp & PTNT và Sở Tài chính để kiểm tra, 
nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và phê duyệt quyết 
toán theo quy định.

UBND các huyện, thị xã: Đông Anh, Phúc 
Thọ, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thạch Thất, Ba Vì, Sóc 
Sơn, Sơn Tây: Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực 
thuộc, phối hợp Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát 
triển Nông nghiệp Hà Nội triển khai các nội dung 
đặt hàng theo quy định./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển Nông 
nghiệp Hà Nội (Hadico) là một trong những doanh 
nghiệp đi đầu trong đầu tư sản xuất và kinh doanh 
các mặt hàng nông sản an toàn trên địa bàn TP Hà 
Nội. Thời gian qua, ngoài hệ thống phân phối tại 
chuỗi cửa hàng tiện ích, đơn vị còn đẩy mạnh bán 
hàng trực tuyến tại địa chỉ: https://hadicofoods.com 
với nhiều chương trình khuyến mãi, đa dạng sản 
phẩm tươi, ngon, đảm bảo chất lượng vệ sinh an 
toàn thực phẩm, rõ nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. 

Doanh nghiệp đã chủ động quy hoạch được 
vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, 
chè sạch, chăn nuôi lợn, gà, sản xuất lúa, gạo chất 
lượng cao, bên cạnh đó có các loại trái cây nhập 
khẩu, thực phẩm đông lạnh. Công ty còn cung cấp 
các loại hạt giống rau và có đội ngũ tư vấn hỗ trợ 
kỹ thuật chăm sóc trồng tại nhà… Với thao tác đơn 
giản chỉ cần truy cập tại địa chỉ https://hadicofoods.
com, người tiêu dùng có thể dễ dàng lựa chọn các 
loại thực phẩm an toàn, tươi ngon cho gia đình. 

Các vùng sản xuất rau, chè và chăn nuôi lợn, 
gà đều được truy xuất nguồn gốc rõ ràng, công ty 
còn chủ động nguồn cung ứng thực phẩm, do vậy 
việc phục vụ khá thuận lợi, được đông đảo người 
tiêu dùng lựa chọn và tin dùng, lượt khách hàng 
mua trực tuyến tăng mạnh sau mỗi tháng. Đặc biệt, 
công ty đang đẩy mạnh việc đa dạng phương thức 
phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu nông sản sạch của 
người dân Thủ đô.

Khách hàng và doanh nghiệp có nhu cầu liên 
kết tiêu thụ sản phẩm vui lòng liên hệ theo địa chỉ: 

Cơ sở 1: Hadico Foods - Hồ Tùng Mậu: Số 202 
Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
TP Hà Nội

Cơ sở 2: Hadico Foods - Hà Đông: Tầng 1, 
CT7D, Khu đô thị The Sparks, Dương Nội, quận Hà 
Đông, TP Hà Nội

ĐT: 024.3764.6218.
Website: https://hadicofoods.com

                                       Thanh Tuyền

ĐỊA CHỈ XANH
HADICO FOODS: ĐỊA CHỈ TIN CẬY CUNG CẤP THỰC PHẨM SẠCH AN TOÀN 

CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP
TS. CAO VĂN CHÍ - PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ PHÁT TRIỂN CÂY CÓ MÚI 
Câu hỏi: Cách phòng trừ nhện trắng 

trên cây bưởi Diễn thời kỳ ra hoa, đậu quả?

Trả lời: 

Thời kỳ ra hoa, đậu quả của cây bưởi diễn cần 
chú ý phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại, 
trong đó có nhện trắng (Phyllocoptura oleivora).

Triệu chứng: Phát sinh chủ yếu trong thời kỳ 

khô hạn kéo dài vài tháng (trời âm u hoặc cây bị 

che bóng bởi các cây khác). Nhện trắng là nguyên 

nhân chủ yếu gây ra rám quả, các vết màu xám 

trắng ở trên vỏ quả. Nhện trắng làm lá non và búp 

non chùn lại.
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Sau khi dồn điền đổi thửa, nhiều nông dân 
xã Lệ Chi đã nhận ruộng xa, ruộng xấu, mạnh dạn 
vay vốn đầu tư thực hiện các mô hình kinh tế nông 
nghiệp chuyển đổi, trong đó có hàng chục mô hình 
chuyển đổi từ cấy lúa, trồng màu trên đất kém hiệu 
quả sang mô hình vườn đồng, VAC, VA hiện đang 
phát triển tốt và đạt hiệu quả cao. Một trong những 
hộ nông dân điển hình thực hiện có hiệu quả mô 
hình VAC trên vùng đất xa khu dân cư ở xã Lệ Chi 
phải kể tới gia đình ông Nguyễn Văn Huỳnh, hội 
viên nông dân ở thôn Cổ Giang. 

Gia đình ông Huỳnh có 4 lao động chính, hai 
con đang làm việc tại các doanh nghiệp nên chỉ có 
hai vợ chồng gắn bó với nghề nông. Trước đây khi 
thực hiện việc giao ruộng theo Nghị định 64/CP, gia 
đình ông có gần 6 sào nhưng lại canh tác tại 7 xứ 
đồng với cây trồng chủ lực là lúa và ngô nên mặc dù 
cả hai vợ chồng đều chăm chỉ và có kỹ thuật canh 
nông nhưng làm giỏi cũng chỉ đủ ăn. Nhìn bạn bè 
xa gần có trang trại làm ăn tấn tới ông luôn ước ao 
làm theo nhưng lực bất tòng tâm. Năm 2014, khi 
UBND xã triển khai dồn điền đổi thửa, thấy đây là 
cơ hội để thực hiện ước mơ làm kinh tế trang trại, 
nhận được sự đồng thuận của vợ và các con, gia 
đình ông Huỳnh đã xung phong nhận 3042 m2 vùng 
đất vừa trũng và bạc màu của thôn để thực hiện 
mô hình VAC. 

Ông Huỳnh cho biết: Mọi việc “vạn sự khởi đầu 
nan” nên khó có thể kể hết sự vất vả, khó nhọc của 
gia đình trong việc cải tạo, bồi bổ và xây dựng mô 
hình VAC trên khu đất này. Có bao vốn liếng dành 
dụm được, rồi tiền vay của họ hàng, người thân 
ông đổ hết vào mô hình này. Lúc đầu hầu như các 
lao động trong gia đình không có ngày nghỉ, còn 
giờ nghỉ vào ban ngày hầu như cũng không có. Có 
những hôm 9, 10 giờ tối khi mọi nhà đã được nghỉ 
ngơi thì hai vợ chồng ông vẫn lọ mọ lo vật đất cặp 
ao. Nhưng rồi đất đã không phụ công người để sau 
gần 3 năm vất vả lo toan gia đình ông đã có nguồn 
thu kha khá, mỗi năm từ 100 đến 150 triệu đồng từ 
mô hình VAC. 

Tại khu đất trên 3000 m2 này, gia đình ông 

Huỳnh hiện có 2 ao chuyên để nuôi các loại cá giống 
trắm, trôi, chép, mè với diện tích khoảng 1500 m2, 
mỗi năm xuất bán ra thị trường gần 1 tấn cá giống. 
Với khu chuồng nuôi gia đình ông nuôi mỗi lứa từ 
10 đến 20 con lợn thịt và trên dưới 500 con gà ta 
lai. Trên bờ ao và khu đất quy hoạch làm vườn gia 
đình ông trồng 100 gốc chanh đào và gần 50 gốc 
bưởi, sấu, nhãn và xoài. Ông Huỳnh cho biết, mặc 
dù là thú y viên có không ít kinh nghiệm trong xử 
lý dịch bệnh nhưng do dịch bệnh những năm gần 
đây thường diễn biến phức tạp, khó lường nên việc 
tiêm phòng và đảm bảo an toàn thức ăn chăn nuôi 
cho các loại con gia súc, gia cầm và cá giống của 
gia đình được ông đặc biệt chú trọng. Cùng với thực 
hiện việc tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi, ông 
thực hiện việc tạo nguồn thức ăn chăn nuôi bằng 
hình thức ủ men sinh học cám ngô vừa tiết kiệm 
được chi phí đầu tư, vừa nâng cao chất lượng thịt 
đàn vật nuôi nên sản phẩm được người tiêu dùng 
tin cậy. Nhờ đó mỗi năm gia đình ông có nguồn thu 
từ 100 đến 150 triệu đồng từ mô hình VAC. 

Ngoài việc gương mẫu tham gia đầy đủ tất cả 
các lớp tập huấn và hội nghị hướng dẫn kỹ thuật 
canh nông tại xã ông còn thường xuyên gặp gỡ 
người sản xuất giỏi xa gần để có thêm kiến thức 
và kinh nghiệm cho bản thân và phổ biến tới các 
hộ có nhu cầu trong thôn và xã. Ông còn chủ động 
gặp gỡ các thành viên tổ vay vốn để nắm bắt tâm 
tư, nguyện vọng. Từ đó chủ động khai thác vốn từ 
các nguồn để mỗi năm Tổ vay vốn thôn Cổ Giang 
giải ngân trên dưới 1 tỷ đồng tiền vốn và 49 thành 
viên đều có cơ hội gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm 
trong sử dụng vốn vay để nâng cao tính hiệu quả 
của đồng vốn. 

Mong sao trên địa bàn xã Lệ Chi ngày càng 
có thêm nhiều nông hộ thực hiện mô hình kinh tế 
chuyển đổi có hiệu quả như nhà ông Huỳnh để vừa 
làm giàu chính đáng, góp phần để xây dựng thành 
công thương hiệu thực phẩm an toàn Lệ Chi, vừa 
góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn 
mới tại địa phương./.      

Đỗ Thế Mạnh

Biện pháp phòng trừ: Dùng thuốc: Comite 
10ml/10lít nước; Furmite:12ml + 30ml dầu 
khoáng SK hoặc Ortus Pegasus; ACplant 4.CT; 
Longph ABA 5.EC; Newsodant 5.3EC pha nồng 
độ theo khuyến cáo của nhà sản xuất hoặc 

thuốc có chứa hoạt chất Abamectin kết hợp với 
dầu khoáng trừ sâu… phun ướt cả mặt lá dưới và 
phun lúc cây ra lộc non; phun ướt toàn bộ quả 
non và phun sau tắt hoa, đậu quả 15 – 20 ngày 
để phòng ngừa./.

GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH
TĂNG NHANH THU NHẬP TỪ MÔ HÌNH VAC
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Đối với mặt hàng lương thực: Trên thị 
trường lúa, gạo sau tết, nhiều mặt hàng đã ổn 
định trở lại. Gạo Xi dẻo, khang dân có giá bán 
từ 12.000 – 14.000đ/kg, Gạo tám Điện Biên giá 
từ 17.000 – 18.000 đ/kg, gạo tám Thái giá từ 
18.000 – 20.000 đ/kg, gạo nếp cái hoa vàng dao 
động từ 27.000 đ/kg - 30.000 đ/kg, đậu xanh có 
vỏ dao động ở mức từ 42.000 – 45.000đ/kg, đậu 
xanh tách vỏ có giá từ 52.000 – 55.000 đ/kg, giảm 
khoảng 2.000 đ/kg so với thời điểm trước Tết; lạc 
nhân 50.000 - 55.000 đ/kg,..

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Sau Tết, 
nhu cầu thực phẩm của người dân giảm mạnh, tại 
các chợ, lượng người mua, bán cũng giảm, giá các 
mặt hàng thịt lợn tại các chợ có giảm so với thời 
điểm trước Tết song mức giảm không đáng kể. 
Thịt lợn ba chỉ dao động từ 75.000 – 80.000 đ/kg, 
thịt lợn mông sấn giá từ 70.000 - 75.000 đ/kg; Thịt 
bò giá vẫn giữ ở mức cao từ 250.000 - 290.000 đ/
kg; đối với mặt hàng gà ta hơi giá bán vẫn giữ ở 
mức cao do nhu cầu tiêu dùng của người dân với 
mặt hàng này sau Tết vẫn rất cao nên giá vẫn dao 
động từ 120.000 - 150.000 đ/kg. Bên cạnh đó, giá 
bán các mặt hàng thủy, hải sản cũng ổn định trở 
lại: Cá trắm (loại 2kg trở lên) có giá từ 70.000 – 
75.000 đ/kg, cá chép giá từ 55.000 - 60.000 đ/kg, 
tôm đồng có giá từ 180.000 - 220.000 đ/kg; ngao 

18.000 - 20.000 đ/kg.
Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Với 

điều kiện thời tiết mưa, độ ẩm cao nên rất thuận 
lợi cho cây rau màu phát triển, vì thế nguồn cung 
rau xanh trong những ngày này khá dồi dào, nhiều 
mặt hàng rau xanh giá bán đã giảm mạnh so với 
thời điểm giáp tết. Rau cải ngọt, cải chíp có giá 
dao động từ 12.000 – 15.000 đ/kg, bắp cải giá 
9.000 – 11.000 đ/kg, su hào có giá 3.000 – 5.000 
đ/củ, cà chua giá dao động từ 18.000 - 20.000 đ/
kg, súp lơ giá từ 9.000 – 11.000đ/cây, rau cần giá 
5.000đ/mớ. Tuy nhiên, với những mặt hàng trái 
cây các loại giá bán thời điểm này vẫn giữ ở mức 
cao do nhu cầu mua đi lễ, hội đầu năm của người 
dân vẫn tăng cao. Cam Cao Phong giá từ 45.000 
– 50.000đ/kg, Vú sữa giá 55.000 – 65.000 đ/kg, 
xoài cát chu có giá từ 45.000 – 55.000 đ/kg, cam 
đường Canh giá 50.000 – 65.000 đ/kg...

Về vật tư nông nghiệp: Hiện nay, nhiều 
địa phương đã tiến hành gieo cấy lúa vụ xuân, 
nhu cầu sử dụng phân bón tăng cao song giá bán 
các mặt hàng phân bón trên thị trường vẫn giữ ổn 
định. Đạm urê ngoại có giá từ 8.500 – 8.700 đ/kg, 
NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 4.100 – 4.500 đ/kg, 
Kali giá 9.000 - 10.500 đ/kg; lân Văn Điển có giá 
3.800 đ/kg./.

NB (TH)

Theo Bộ Nông nghiệp & PTNT, xuất khẩu nông, 
lâm, thủy sản đã mang về 6,1 tỷ USD trong 2 tháng 
đầu năm 2018, tăng 30% so với cùng kỳ, trong đó 
mặt hàng gạo đóng góp 419 triệu USD.

Cụ thể, trong số 6,1 tỷ USD xuất khẩu trong 2 
tháng qua, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản 
chính ước đạt 3,3 tỷ USD, tăng 27,8%, xuất khẩu 
thuỷ sản ước đạt gần 1,2 tỷ USD, tăng 29,5%. Xuất 
khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 1,43 tỷ 
USD tăng 28,5%...

Trong tháng 2/2018, ước mặt hàng gạo xuất 
khẩu đạt 369.000 tấn với giá trị đạt 179 triệu USD. 
Như vậy, trong 2 tháng đầu năm nay, mặt hàng gạo 
xuất khẩu ước đạt 861.000 tấn với giá trị đạt 419 
triệu USD, tăng 17,2% về lượng và gần 34% về giá 
trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2017, xuất khẩu ngành nông nghiệp ghi 
nhận mức tăng trưởng khá với hơn 36 tỷ USD, tăng 
13% so với 2016,  trong đó  nhiều dấu mốc mới như 
xuất khẩu thủy sản lần đầu tiên vượt 8 tỷ USD, lâm 
sản lần đầu tiên cán mốc 8 tỷ USD, rau quả lập kỷ 
lục 3,45 tỷ USD.., góp phần đưa thặng dư tuyệt đối 
của ngành nông nghiệp đã đạt con số 8,55 tỷ USD, 
tăng hơn 1,1 tỷ USD so với năm trước đó, với 10 
nhóm hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD. 

Trong năm 2018, Bộ Nông nghiệp & PTNT 
đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu khoảng 40-41 
tỷ USD, trong đó các sản phẩm trồng trọt trên 21 
tỷ USD, thủy sản khoảng 9 tỷ USD, lâm nghiệp trên 
8,5 tỷ USD, các mặt hàng khác 1,5 tỷ USD./.

TT (Nguồn VOV)

XUẤT KHẨU NÔNG, LÂM, THỦY SẢN 2 THÁNG ĐẦU NĂM MANG VỀ 6,1 TỶ USD 



Sản xuất & Thị trường 1514 Số 6 - Ngày 28 tháng 2 năm 2018

 (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
-Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi- 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ Tó-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Lúa Khang Dân loại 1 6.500 6.800 6.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

2 Gạo Khang Dân loại 1 10.000 12.000 10.000 12.500 11.500 11.000 12.500 11.000 12.000

3 Gạo bắc thơm loại 1 13.500 15.000 15.000 16.000 15.000 15.500 14.500 16.000 15.000 15.000

4 Gạo Xi dẻo loại 1 12.000 13.000 12.500 12.500 15.000 13.000 12.000 13.000 12.500 13.000

5 Gạo Điện Biên loại 1 15.000 17.500 16.500 16.000 16.000 16.000 19.000 17.000 17.000

6 Gạo Hải Hậu loại 1 18.000 17.500 16.000 16.500 17.000 16.000 14.000 16.000 16.000

7 Gạo tám Thái loại 1 19.000 18.500 18.000 17.000 22.000 19.500 17.000 18.500 19.000 19.000

8 Gạo nếp cái hoa 
vàng loại 1 25.000 27.000 27.000 25.000 27.000 25.000 30.000 28.000 28.000 28.000

9 Gạo nếp cẩm loại 1 38.000 32.000 30.000 32.000 35.000 32.000 35.000

10 Đậu tương loại 1 25.000 25.000 20.000 23.000 20.000 21.000 22.000 26.000

11 Đậu xanh có vỏ loại 1 42.000 46.000 45.000 40.000 50.000 40.000 45.000 45.000 44.000 48.000

12 Lạc nhân loại 1 40.000 48.000 48.000 50.000 50.000 53.000 55.000 50.000 48.000 55.000

13 Đậu đen loại 1 42.000 50.000 40.000 40.000 50.000 55.000 42.000 50.000

14 Đạm urê ngoại loại 1 7.200 8.500 8.500 8.700 9.000 8.500 9.000 10.000 9.000 9.000

15
NPK 5.10.3 Văn 

Điển (giá tại 
Đlý)

loại 1 4.000 5.500 5.000 4.100 4.000 5.000 4.000 5.500 4.500 4.500

16 Kali loại 1 7.800 9.000 9.000 10.500 9.000 9.500 9.000 12.000 10.000 10.000

17 Lân Văn Điển loại 1 3.000 5.000 4.000 3.800 4.000 4.000 3.500 4.500 4.000 4.000

Ngày 26 tháng 02 năm 2018



Sản xuất & Thị trường 1514 Số 6 - Ngày 28 tháng 2 năm 2018

 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 26 tháng 02 năm 2018

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
-Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi-

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ Tó-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn hơi (lợn 
siêu nạc) loại 1 33.000 34.000 32.000 33.000 34.000 34.000 34.000 34.000 33.000

2 Thịt lợn mông 
sấn loại 1 60.000 65.000 50.000 75.000 70.000 55.000 60.000 75.000 65.000 65.000

3 Thịt lợn nạc 
thăn loại 1 70.000 75.000 60.000 85.000 75.000 70.000 85.000 80.000 70.000 70.000

4 Thịt lợn ba chỉ loại 1 70.000 80.000 65.000 85.000 75.000 70.000 85.000 70.000 65.000 70.000

5 Thịt bò thăn loại 1 240.000 260.000 250.000 250.000 260.000 230.000 260.000 260.000 230.000 250.000

6 Thịt bò mông loại 1 220.000 240.000 240.000 240.000 250.000 210.000 240.000 250.000 220.000 220.000

7 Gà ta hơi loại 1 100.000 125.000 122.000 125.000 120.000 115.000 120.000 130.000 110.000 110.000

8 Gà ta nguyên 
con làm sẵn loại 1 120.000 150.000 135.000 160.000 150.000 160.000 150.000 150.000 130.000 140.000

9 Gà công nghiệp 
hơi loại 1 50.000 50.000 45.000 40.000 40.000 45.000 45.000

10 Gà CN nguyên 
con làm sẵn loại 1 65.000 55.000 70.000 65.000 54.000 70.000 70.000 70.000 65.000

11 Vịt hơi loại 1 40.000 45.000 44.000 53.000 42.000 46.000 55.000 52.000 52.000

12 Vịt nguyên con 
làm sẵn loại 1 60.000 60.000 73.000 70.000 60.000 85.000 75 .000 75.000 75.000

13 Ngan hơi loại 1 52.000 65.000 58.000 60.000 50.000 53.000 65.000 65.000 55.000 65.000

.14 Ngan nguyên 
con làm sẵn loại 1 62.000 80.000 75.000 80.000 80.000 70.000 90.000 80.000 75.000 80.000

15 Cá chép > 1kg loại 1 65.000 65.000 60.000 60.000 50.000 70.000 65.000 75.000 55.000

16 Cá trắm > 2kg loại 1 70.000 75.000 50.000 60.000 70.000 55.000 70.000 90.000 75.000 65.000

17 Cá quả loại 1 90.000 120.000 70.000 150.000 120.000 100.000 100.000 120.000 100.000 100.000

18 Ngao loại 1 20.000 18.000 18.000 20.000 20.000 16.000 20.000 17.000 20.000 18.000

19 Tôm sú loại 1 480.000 400.000 500.000 550.000 400.000 380.000 400.000

20 Tôm  đồng loại 1 170.000 220.000 200 000 220.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000



Sản xuất & Thị trường 1716 Số 6 - Ngày 28 tháng 2 năm 2018

 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 26 tháng 02 năm 2018

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
-Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Hà Vĩ-

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ Tó-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Cam Canh loại 1 55.000 50.000 55.000 40.000 40.000 60.000 50.000 45.000 50.000

2 Dưa hấu Miền 
Nam loại 1 16.000 18.000 16.000 20.000 15.000 14.000 20.000 20.000 18.000 17.000

3 Cam Cao Phong loại 1 45.000 40.000 45.000 40.000 45.000 35.000 35.000 40.000

4 Xoài cát chu loại 1 40.000 50.000 40.000 45.000 40.000 35.000 45.000 45.000 45.000 40.000

5 Ổi loại 1 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 20.000 25.000 25.000 25.000 20.000

6 Táo ta loại 1 35.000 30.000 30.000 30.000 40.000 30.000 30.000 35.000

7 Táo TQ loại 1 28.000 35.000 30.000 35.000 30.000 35.000

8 Vú sữa loại 1 55.000 50.000 55.000 45.000 40.000 50.000 55.000 55.000 60.000

9 Hồng xiêm loại 1 40.000 50.000 45.000 40.000 30.000 40.000 40.000 45.000 45.000 45.000

10 Thanh long loại 1 30.000 40.000 40.000 40.000 35.000 40.000 35.000 35.000 35.000

11 Cà chua loại 1 13.000 17.000 17.000 12.000 12.000 12.000 15.000 15.000 16.000 16.000

12 Cà rốt loại 1 12.000 14.000 11.000 12.000 12.000 10.000 15.000 13.000

13 Khoai tây loại 1 12.000 15.000 12.000 12.000 12.000 10.000 14.000 15.000 15.000 15.000

14 Rau cải ngọt loại 1 11.000 15.000 15.000 12.000 13.000 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000

15 Súp lơ (cây) loại 1 8.000 9.000 10.000 9.000 10.000 8.000 10.000 10.000 9.000 10.000

16 Bắp cải loại 1 8.000 10.000 9.000 10.000 8.000 6.000 12.000 10.000 10.000 8.000

17 Su hào(củ) loại 1 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 5.000 5.000 4.000 4.000

18 Rau cải cúc
 (mớ) loại 1 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 3.000

19 Rau cần (mớ) loại 1 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) loại 1 3.000 6.000 5.000 6.000 7.000 4.000 7.000 5.000 5.000 6.000

21 Hoa ly hồng 
(cành) loại 1 15.000 25.000 15.000 30.000 40.000 15.000 35.000 30.000 35.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) loại 1 4.500 7.000 4.000 6.000 7.000 4.000 6.000 6.000 5.000 7.000



Sản xuất & Thị trường 1716 Số 6 - Ngày 28 tháng 2 năm 2018

Ngày 26 tháng 02 năm 2018
 (ĐVT: đ/kg)

STT Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La Bắc Giang Hưng Yên

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 7.000 5.000 6.800

2 Gạo Xi dẻo loại 1 12.000 12.000 12.000

3 Đậu t ương loại 1 28.000 26.000 26.000

4 Đậu xanh tách vỏ loại 1 60.000 55.000 55.000

5 Lạc nhân loại 1 44.000 50.000 50.000

6 Miến dong loại 1 75.000 70.000 70.000

7 Thịt lợn hơi loại 1 34.000 32.000 33.000

8 Thịt mông sấn loại 1 80.000 70.000 70.000

9 Gà Tam hoàng hơi loại 1 70.000 68.000 70.000

10 Gà ta hơi loại 1 120.000 110.000 110.000

11 Gà Ai cập hơi loại 1 80.000 75.000 75.000

12 Vịt hơi loại 1 55.000 45.000 45.000

13 Thịt bò thăn loại 1 250.000 240.000 240.000

14 Trứng gà ta (quả) loại 1 4.000 3.000 3.000

15 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 6.500 6.500 6.500

16 Tôm sú loại 1 470.000 450.000 460.000

17 Cá quả loại 1 100.000 90.000 90.000



Sản xuất & Thị trường 1918 Số 6 - Ngày 28 tháng 2 năm 2018

 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 26 tháng 02 năm 2018

STT Mặt hàng và quy 
cách Loại Hà Giang Bắc Ninh Hải Dương

1 Dưa hấu Miền Nam loại 1 16.000 15.000 14.000

2 Bưởi da xanh loại 1 100.000 85.000 80.000

3  Xoài Thái loại 1 45.000 40.000 40.000

4 Lê loại 1 35.000 32.000 35.000

5 Thanh long loại 1 35.000 30.000 30.000

6 Cà rốt loại 1 15.000 12.000 12.000

7 Hành tây loại 1 20.000 18.000 17.000

8 Khoai  tây loại 1 14.000 12.000 12.000

9 Cà chua loại 1 15.000 15.000 15.000

10 Rau cải cúc (mớ) loại 1 3.000 3.000 3.000

11 Chanh (quả tươi) loại 1 30.000 25.000 25.000

12 Tỏi ta khô loại 1 50.000 50.000 50.000

13 Cải thảo loại 1 12.000 12.000 12.000

14 Dưa chuột loại 1 15.000 15.000 15.000

15 Hành củ ta khô loại 1 70.000 65.000 65.000

16 Bí đỏ loại 1 20.000 18.000 18.000



Sản xuất & Thị trường 1918 Số 6 - Ngày 28 tháng 2 năm 2018

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH 
thương mại và sản 
xuất nấm tươi Ba Vì

Đại diện: 
Bà Lê Thu Hằng - 

Giám đốc

Thôn Chóng, xã Yên 
Bài, huyện Ba Vì, 

Hà Nội
ĐT:0983.129.190

Chuyên sản xuất các loại nấm như: Nấm hương, 

nấm đùi gà, nấm ngọc trâm, nấm kim phúc, sò 

trắng, sò nâu, sò yến, linh chi. Sản phẩm đã 

được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn 

VietGAP, mã số VietGAP-TT-15-03-01-0074.

2

Hợp tác xã Nông 
nghiệp dịch vụ 

tổng hợp 
Thạch Hòa
Đại diện: 

Ông Lê Quốc Anh - 
Giám đốc

Thôn 2, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch 

Thất, Hà Nội
ĐT:0972.521.212
      0984.097205

HTX chuyên sản xuất và kinh doanh các loại rau 

mầm với số lượng lớn đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm. 

3

Hợp tác xã Nông 
nghiệp Phú Xuân

Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn 
Thắng - Phó Chủ 

nhiệm 

Xã Khai Thái, huyện 
Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT:01655.885788

Chuyên sản xuất và kinh doanh rau cần với số 

lượng lớn, sản phẩm đảm bảo chất lượng.

4

Hợp tác xã nấm 
Nghĩa Minh
Đại diện: 

Ông Trần Sỹ Hùng 
- Giám đốc

Thôn Đông Khê, xã 
Đan Phượng, huyện 
Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0904.689687
       0914.281999

HTX chuyên sản xuất và cung cấp các loại nấm 

tươi và khô với số lượng lớn đảm bảo chất lượng 

vệ sinh an toàn thực phẩm như: Nấm rơm, nấm 

mỡ, nấm sò, mộc nhĩ… 



Sản xuất & Thị trường 2120 Số 6 - Ngày 28 tháng 2 năm 2018

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cửa hàng thuốc thú 
y Hồng Chúc 

Đại diện: 
Bà Triệu Thị Thu 

Chúc - Chủ cửa hàng  

D34, Khu đấu giá 
Đồng Dung, phường 
Đồng Mai, quận Hà 

Đông, Hà Nội
ĐT:0122.8281969

Cửa hàng chuyên kinh doanh thuốc thú y, con 

giống, thức ăn chăn nuôi các loại. 

2

Cửa hàng thức ăn 
chăn nuôi - thuốc 

thú y 
Đại diện: 

Bà Trần Thị Như - 
Chủ cửa hàng 

Km29, QL 6, xã Đông 
Phương Yên, huyện 
Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 0985.146.585

Cửa hàng chuyên kinh doanh thuốc thú y, con 

giống, thức ăn chăn nuôi các loại.

3

Cửa hàng vật tư 
nông nghiệp 

Đại diện: 
Ông Nguyễn Đang 

Chấn - Chủ cửa 
hàng

Thị trấn Vân Đình, 
huyện Ứng Hòa, 

Hà Nội 
ĐT: 0912.124.214

Cửa hàng chuyên kinh doanh các loại phân 

bón (phân bón Đầu Trâu, Lâm Thao, Văn Điển, 

đạm Phú Mỹ, Ninh Bình, Cà Mau…), vật tư nông 

nghiệp, thuốc BVTV, giống. Sản lượng cung cấp 

ra thị trường đạt khoảng 3.000 – 4.000 tấn/

năm.

4

Cửa hàng vật tư 
nông nghiệp Chi 

Chính
Đại diện: 

Bà Nguyễn Thị Chi - 
Chủ cửa hàng

Cầu vượt Thường 
Tín, xã Liên Phương, 
huyện Thường Tín, 

Hà Nội
ĐT: 0973.310.808

Cửa hàng chuyên kinh doanh các loại phân bón, 

thuốc BVTV, giống các loại với số lượng lớn. 

Cửa hàng phân phối sản phẩm cho khắp thị 

trường Hà Nội.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cửa hàng thực 
phẩm sạch Thóc 

Vàng
Đại diện: 

Ông Mai Văn Hùng - 
Chủ cửa hàng

138 Bùi Xương 
Trạch, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội 
ĐT: 0243.5502037
    0968.828388
    0904.759545

Thực phẩm mang thương hiệu Thóc Vàng như 
rau sạch các loại, hoa quả sạch, sản phẩm chăn 
nuôi dân dã, thủy sản sông Hương tự nhiên 
100%, đồ ăn đã chế biến từ chính nguyên liệu 
tại trang trại… Sản phẩm đảm bảo VSATTP 
được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hương 
vị tươi ngon tự nhiên. 

2

Công ty cổ phần  
Thương Mại và Xuất 
nhập khẩu 79 Mart

Đại diện: 
Bà Nguyễn Tuyết 

Nhung - Quản lý cửa 
hàng

Ngõ 39B Nguyễn Thị 
Định, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội 
ĐT: 0988.360.968
       0125.5857979

79 Mart luôn mang đến cho người tiêu dùng 
những sản phẩm chất lượng, an toàn và sẵn 
sàng mọi lúc, mọi nơi. Với sự đa dạng về sản 
phẩm, hiện có trên 3.000 mặt hàng tiêu dùng 
nhập khẩu từ Đức, Pháp, Nga, Nhật, Thái 
Lan,... thực phẩm an toàn với các loại rau (rau 
tầm bóp, cải xòe Bắc Hà, cải mèo Mộc Châu... 
), các loại thịt tươi sống (thịt bò, thịt thỏ, thịt 
gà... ), hải sản ngon..., 79 Mart luôn cam kết sẽ 
đem tới cho khách hàng một chất lượng cuộc 
sống tốt hơn, an toàn hơn.

3

Công ty cổ phần 
trang trại TOMITA 
Việt Nam (TOMITA 

MART)
Đại diện: 

Bà Vũ Thị Thu Hà - 
Giám đốc

Cơ sở 1: Tomita 
Mart - Mỹ Đình: B2-
BT5 Lưu Hữu Phước, 

Mỹ Đình Cơ sở 2: 
Tomita Mart - Trung 
Hòa: 140 Trung Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 0981.645.533
      0989.353.233

Cửa hàng chuyên kinh doanh các loại thực 
phẩm an toàn, thực phẩm hữu cơ, đặc sản 
vùng miền như: Rau, củ, quả tươi sạch các 
loại, thịt lợn, gà, bò, thủy hải sản, trái cây nhập 
khẩu và trái cây trong nước... các sản phẩm 
đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm.



Sản xuất & Thị trường 2322 Số 6 - Ngày 28 tháng 2 năm 2018

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Trang trại giống 
thủy sản
Đại diện: 

Ông Lê Huy Ngoạn - 
Chủ trang trại  

Xã Phú Thị, huyện 
Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0915.544.103

Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại cá 
giống truyền thống như: Chép, trắm, trôi, 
mè… với số lượng lớn đảm bảo chất lượng 
con giống.

2

Trang trại giống 
thủy sản
Đại diện: 

Ông Nguyễn Hữu 
Diên - Chủ trang trại   

Xã Thanh Cao, 
huyện Thanh Oai, 

Hà Nội
ĐT: 0988.166.012

Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại cá 
giống truyền thống như: Chép, trắm, trôi, 
mè… với số lượng lớn đảm bảo chất lượng 
con giống. 

3

Trang trại giống 
thủy sản
Đại diện: 

Ông Vũ Xuân Trong 
- Chủ trang trại

Xã Tri Thủy, huyện 
Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0984.538.877

Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại cá 
giống truyền thống như: Chép, trắm, trôi, 
mè… với số lượng lớn đảm bảo chất lượng 
con giống.

4

Trang trại giống 
thủy sản
Đại diện: 

Ông Nguyễn Đức 
Thuật - Chủ trang 

trại

Xã Phương Tú, 
huyện Ứng Hòa, 

Hà Nội
ĐT: 0166.5889750

Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại cá 
giống truyền thống như: Chép, trắm, trôi, 
mè… với số lượng lớn đảm bảo chất lượng 
con giống.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cơ sở sản xuất kinh 
doanh thực phẩm 

Mỹ Ngọc
Đại diện: 

Bà Nguyễn Thị 
Thanh Bình - Chủ 

cơ sở

252 Bà Triệu, quận 
Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
ĐT:0936.459.266
      0904.196.666
      0243.9923699

Cơ sở chuyên sản xuất các loại ô mai  truyền 
thống như: Me, chanh, táo, sấu, mơ, đào, 
mận và các loại mứt… sản phẩm đảm bảo 
chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

2

Đặc sản ô mai, mứt 
gia truyền Vạn Lợi

Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Lợi 

- Chủ cơ sở

24 Hàng Da, quận 
Hoàn Kiếm, Hà Nội 
ĐT:0972.536.941
      0243.8288123

Cơ sở chuyên sản xuất các loại ô mai  truyền 
thống như: Me, chanh, táo, sấu, mơ, đào, 
mận và các loại mứt… sản phẩm đảm bảo 
chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

3

Cơ sở sản xuất ô 
mai Gia Lợi
Đại diện: 

Ông Bùi Văn Hưng - 
Chủ cơ sở

Số 8, Hàng Đường, 
quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 
ĐT:0243.9280737

Cơ sở chuyên sản xuất các loại ô mai  truyền 
thống như: Me, chanh, táo, sấu, mơ, đào, 
mận và các loại mứt… sản phẩm đảm bảo 
chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

4

Cơ sở sản xuất ô 
mai Tiến Thịnh 

Đại diện: 
Bà Nguyễn Hồng 
Hạnh - Chủ cơ sở 

21 Hàng Đường, 
quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 
ĐT:024.39840323

Cơ sở chuyên sản xuất các loại ô mai  truyền 
thống như: Me, chanh, táo, sấu, mơ, đào, 
mận và các loại mứt… sản phẩm đảm bảo 
chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cơ sở sản xuất chè 
Thủy Toán
Đại diện: 

Ông Lê Văn Toán - 
Chủ cơ sở

Xóm Hồng Thái 2, xã 
Tân Cương, TP Thái 

Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

ĐT: 0986.424.259

Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại trà 
xanh, sạch…. sản phẩm đảm bảo chất lượng.  

2

Tổ hợp sản xuất 
chè an toàn 

VietGAP Tân Thành
Đại diện: 

Đỗ Đức Hiên

Xã Văn Lăng, huyện 
Đồng Hỷ, tỉnh 
Thái Nguyên

ĐT: 0165.4478306

Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại trà 
xanh, sạch…. sản phẩm đảm bảo chất lượng.   

3

HTX chè an toàn 
Sơn Thành 
Đại diện: 

Ông Đỗ Văn Hợp - 
Chủ nhiệm

Xóm Lũng 2, xã Phú 
Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên
ĐT: 0974.648946

Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại trà 
xanh, sạch…. sản phẩm đảm bảo chất lượng.  

4

HTX chè La Bằng 
Đại diện: 

Bà Nguyễn Thị Hải 
- Giám đốc

Xóm Đồng Tiến, xã La 
Bằng, huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0984.591.897

Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại trà 
xanh, sạch…. sản phẩm đảm bảo chất lượng.  


